
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:         /KH-SVHTTDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng Đề án “Phát triển thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng  

đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” 

 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

- Căn cứ Luật Thể dục, thể thao năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Thể dục, thể thao; 

- Căn cứ quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và ban hành 

các chương trình, đề án, nghị quyết; 

- Căn cứ quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 

- Căn cứ Thông báo số 422/TP-VP ngày 01/8/2025 của Văn phòng UBND 

thành phố về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh 

Hùng; 

- Căn cứ Thông báo số 460/TB-VP ngày 26/8/2025 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc kết luận của đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố với các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ngày 25/8/2025. 

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện Thông báo số 506/TB-VP ngày 1/9/2025 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc kết luận của đồng chí Lê Ngọc Châu, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố với các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tuần thứ 37 

năm 2025. 

2. Xây dựng dự thảo Đề án đảm bảo kế thừa các kết quả nghiên cứu, dự 

thảo đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng trước ngày 01/7/2025, 

đồng thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi sáp 

nhập Hải Phòng và Hải Dương. 

3. Khảo sát, đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển thể dục, thể thao của 

thành phố Hải Phòng mới và thu thập tài liệu xây dựng Đề án phát triển thể dục, 

thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

4. Đề xuất được các định hướng và giải pháp phát triển thể dục, thể thao 

một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững; khẳng định được thế mạnh của 

thể dục, thể thao Hải Phòng.  
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5. Công tác triển khai xây dựng Đề án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, có tính 

chiến lược, toàn diện, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, 

thể thao của thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung đã thực hiện 

Thực hiện Chương trình công tác số 44-CTr/TU ngày 16/01/2023 của 

Thành ủy về Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy, Ban Thường vụ 

Thành ủy; Chương trình công tác số 261/UBND-TH ngày 09/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai Chương trình công tác năm 2023 

của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. 

Năm 2023, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng đã giao cho Sở Văn hóa 

và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng Nghị quyết 

của Thành ủy về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao thành phố Hải Phòng đến 

năm 2030, định hướng đến năm 2045. Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng dự 

thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Thành ủy.  

Tháng 8/2023, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến với 

các Sở, ngành, quận, huyện (trước sáp nhập); các chuyên gia, đơn vị chuyên môn 

trong lĩnh vực thể dục thể thao; tổ chức hội thảo, làm việc với Tổng cục thể dục 

thể thao, Ban tuyên giáo Thành ủy và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân thành phố nhiều lần, Sở Văn hóa, Thể thao tổng hợp các ý kiến đóng 

góp, tiếp thu chỉnh sửa báo cáo UBND thành phố;  

Ngày 19 tháng 3 năm 2025, Sở Văn hoá và Thể thao có tờ trình gửi UBND 

thành phố Về việc hoàn thiện dự thảo Đề án và Nghị quyết, đề nghị Thường trực 

Thành uỷ xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành 

ủy về phát triển thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng 

đến năm 2045. 

2. Nội dung tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác phát triển thể dục, thể thao cho mọi 

người và thể thao thành tích cao xứng tầm với sự phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố trong tình hình mới với những vấn đề đặt ra. 

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển thể dục, thể thao thành phố giai 

đoạn 2020-2025, các quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển thể dục, thể thao 

của thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, các giải pháp, 

chính sách và tổ chức thực hiện phát triển thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng: 

+ Thể dục, thể thao cho mọi người: Về thể dục, thể thao trong quần chúng 

nhân dân; giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; thể dục, thể thao trong 

lực lượng vũ trang; tổ chức các giải thể thao; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, 

thi đấu thể dục thể thao; xã hội hóa thể dục thể thao... 
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+ Thể thao thành tích cao: Công tác đào tạo, tuyển chọn vận động viên ở 

tuyến nghiệp dư và tuyến năng khiếu tập trung; chế độ đãi ngộ, khen thưởng cho 

VĐV, HLV; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chuyên môn cao... 

- Nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo các hoạt động thể dục, thể thao, bảo 

đảm sự phát triển nhanh, vững chắc, khắc phục tình trạng phân tán, chắp vá, lãng 

phí nguồn lực. Đề án này là một mắc xích quan trọng trong sự phát triển thể dục, 

thể thao của cả nước, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - 

văn hóa - xã hội của thành phố Hải Phòng, Đề án phải đảm bảo được tính kế thừa, 

tính khả thi, tính đồng bộ và những đặc điểm cụ thể của thành phố Hải Phòng. 

- Thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 

2025- 2030 và Nghị quyết số 45-NQ/TWcủa Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng 

và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

ST

T 
Thời gian Nội dung 

Ghi 

chú 

A Văn bản chỉ đạo 2022-2023 (trước sáp nhập) 

1 
Ngày 

11/8/2022 

Công văn số 2464/VP-VH1 của UBND thành phố về việc 

xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về 

phát triển thể dục thể thao thành phố Hải Phòng. 

 

2 Năm 2023 

- Chương trình công tác số 44-CTr/TU ngày 16/01/2023 

của Thành ủy về Chương trình công tác năm 2023 của 

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Chương trình công tác số 261/UBND-TH ngày 

09/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

về việc triển khai Chương trình công tác năm 2023 của 

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy 

- Công văn số 4860/VP-VH1 ngày 14/7/2023 của UBND 

thành phố về đề cương Đề án phục vụ việc xây dựng Nghị 

quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển thể 

dục, thể thao thành phố đến năm 2030, định hướng đến 

năm 2045”. 

 

B Nội dung đã thực hiện 

1 
Tháng 

8/2023 

Sở Văn hóa và Thể thao đã thành lập Tổ biên tập, phân 

công nhiệm vụ các thành viên soạn thảo Đề án, lập kế 

hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án 

 

2 
Ngày 

15/8/2023 

Tiến hành hội thảo lần 1 với các Sở, ngành, quận, huyện 

và Tổ biên tập Đề án. 
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3 
Ngày 

19/9/2023 

Xin ý kiến lần 1: các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

quận, huyện và các đơn vị liên quan tại Công văn số 2875 

/SVHTT-QLTDTT. 

 

4 
Ngày 

21/9/2023 

Tiến hành hội thảo lần 2 với các chuyên gia, các phòng, 

đơn vị, tổ biên tập Đề án. 
 

5 
Ngày 

10/10/2023 

Tiến hành hội thảo lần 3: thành phần gồm lãnh đạo: 

Tổng cục Thể dục thể thao, Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

các đồng chí nguyên là lãnh đạo: Ủy ban nhân dân thành 

phố, Cục thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao... 

 

6 
Ngày 

31/10/2023 

- Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết đối với Tổng cục Thể 

dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công 

văn số 3415/SVHTT-QLTDTT. 

- Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết đối với Ban Tuyên giáo 

Thành ủy, các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân 

dân các quận, huyện... tại Công văn số số 

3416/SVHTT-QLTDTT. 
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Ngày 

01/4/2024, 

ngày 

19/6/2024 

và ngày 

19/3/2025 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tờ trình gửi UBND 

thành phố Về việc hoàn thiện dự thảo Đề án và Nghị 

quyết, đề nghị Thường trực Thành uỷ xem xét, quyết 

định ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành 

ủy về phát triển thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng 

đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. 

 

C Văn bản chỉ đạo 2025 (sau sáp nhập) 

1 
Ngày 

01/08/2025 

Triển khai Thông báo số 422/TP-VP của Văn phòng Uỷ 

ban nhân dân thành phố về việc kết luận của đồng chí 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Minh 

Hùng tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả hoạt động của 

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố sau hợp 

nhất; nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025. 

 

2 
Ngày 

1/9/2025 

Thông báo số 506/TB-VP ngày 1/9/2025 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc kết luận của 

đồng chí Lê Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố với các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố tuần thứ 37 năm 2025. 

 

D Nội dung đang thực hiện 

1 
Tháng 8-

9/2025 

- Thành lập Ban soạn thảo Đề án; phân công nhiệm vụ 

các thành viên Ban soạn thảo. 

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường, 
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đặc khu tổ chức khảo sát thực tiễn phục vụ việc nghiên 

cứu, xây dựng Đề án. 

- Xây dựng các biểu bảng thu thập số liệu các sở, ngành 

liên quan và các xã, phường, đặc khu sau hợp nhất. 

Tổng hợp tiếp thu, hoàn thiện dự thảo đề án có tích hợp 

toàn bộ số liệu giữa phía Đông Hải phòng và phía Tây 

Hải Phòng. 

- Xây dựng mục tiêu, phương án phát triển thể dục, thể 

thao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng 

đến năm 2045. 

- Đề ra các giải pháp, chính sách và tổ chức thực hiện 

phát triển thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng. 

2 

Từ ngày 

17/9 đến 

21/9/2025 

Lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các sở, ngành, xã, 

phường đặc khu, các đơn vị liên quan và các chuyên gia 

tại các công văn (Công văn số 

4324,4325,4326/SVHTTDL-QLTDTT) 

 

3 

Từ ngày 

22/9 đến 

25/9/2025 

Tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, xã, phường đặc khu, 

các đơn vị liên quan và các chuyên gia hoàn thiện dự 

thảo Đề án. 

 

4 

Trong 

tháng 

10/2025  

Báo cáo UBND thành phố phê duyệt Đề án  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đề triển khai xây dựng Đề án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, có tính chiến 

lược, toàn diện, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao 

của thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trân trọng kính đề nghị 

các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đã ban hành văn bản số 

4326/SVHTTDL – QLTDTT ngày 16/9/2025 về việc xin ý kiến dự thảo Đề án “ 

phát triển thể dục thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 

2045”). 

- Là cơ quan Thường trực Đề án, phối hợp với các cấp, các sở, ngành liên quan 

xây dựng dự thảo Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.  

- Từng giai đoạn, đề xuất các nhiệm vụ, nội dung, chính sách và nguồn ngân 

sách liên quan để phát triển sự nghiệp TDTT như: Chế độ ưu đãi đặc thù cho VĐV 

thể thao thành tích cao, Kế hoạch phát triển phong trào TDTT quần chúng từng 

giai đoạn... 

2.  Đề nghị Văn phòng UBND thành phố 

- Đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 
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3. Đề nghị Sở Tài chính (đã có công văn số 5999/STC – TCHCSN ngày 

17/9/2025 về việc góp ý dự thảo Đề án). 

- Chủ trì, hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm 

“ Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách; chủ trì phối hợp với các sở, 

ban, ngành tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí chi thường xuyên 

để thực hiện Đề án phát triển thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 

2030, định hướng dến năm 2045 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn có liên quan, cấp kinh phí và tổng hợp quyết toán theo quy 

định, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chính sách 

khuyến khích xã hội và kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao”. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan có liên 

quan tham mưu Ủy ban  tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí vốn đầu tư 

công cho các chương trình, dự án phát triển thể dục thể thao đã được các cấp có 

thẩm quyên phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

- Phối hợp thực hiện lồng ghép nội dung phát triển thể dực, thể thao vào kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 5 năm và hàng năm”. 

4. Đề nghị Sở Nội vụ 

Tham mưu ban hành về kiện toàn bộ máy tổ chức TDTT từ thành phố đến 

cơ sở, đề xuất chế độ chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV thể thao thành tích 

cao. Chế độ khen thưởng cho các VĐV đạt thành tích. Cơ chế quản lý đối với các 

tổ chức xã hội về TDTT. 

5. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (đã có công văn số 1630/BCH-

TM ngày 21/9/2025 về viêc tham gia ý kiến dự thảo Đề án) 

Cung cấp số liệu liên quan về việc đánh giá thực trạng phát triển TDTT 

trong lực lượng thường trực; rà soát cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện TDTT trong 

cán bộ và chiến sĩ từng đơn vị, đồng thời tham mưu xây dựng các giải pháp để 

lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương về công tác thể dục, 

thể thao. 

6. Đề nghị Công an thành phố (đã có công văn số 2540/CAHP-PX03 ngày 

22 tháng 9 năm 2025 về việc tham gia vào Đề án) 

Cung cấp các số liệu liên quan về việc đánh giá thực trạng phát triển TDTT 

trong lực lượng công an nhân dân các cấp; tham mưu xây dựng các giải pháp để 

lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển TDTT trong lực lượng chiến sĩ công an toàn 

thành phố và tham gia thi đấu Hội thao chiến sĩ công an khỏe toàn quốc, tổ chức 

tốt Đại hội TDTT theo chu kỳ Đại hội TDTT của thành phố. 

7. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Chủ trì phối hợp với Sở VHTT&DL, chính quyền các cấp rà soát, quy hoạch 

diện tích đất theo quy định cho thiết chế TDTT ở các cấp (sân vận động, nhà thi 

đấu tập luyện, bể bơi), các khu liên hợp thể thao của thành phố. 
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 8. Đề nghị Sở Xây dựng ( đã có công văn số 8474/SXD-QHKT ngày 20 

tháng 10 năm 2025 về việc tham gia vào Kế hoạch). 

Tham mưu quy hoạch, các công trình TDTT thuộc các khu liên hợp thể 

thao của thành phố và thiết chế TDTT cấp xã, phường, đặc khu. 

9. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (đã có công văn số 6830/SGDĐT-VP 

ngày 19/9/2025 về viêc tham gia ý kiến dự thảo Đề án)  

- Cung cấp các số liệu liên quan về việc đánh giá thực trạng giáo dục thể 

chất và thể thao trong nhà trường như: Hệ thống các trường học phổ thông các 

cấp; số lượng giáo viên thể dục, thể thao, trình độ; công tác giáo dục ngọai khoá, 

nội khoá... 

- Chủ trì xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng học môn giáo dục thể chất 

nội khóa, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng ở các cấp; thành 

lập các câu lạc bộ văn nghệ - thể thao trong các trường học để nâng cao chất lượng 

giáo dục thể chất cho học sinh. 

- Xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch liên ngành về nâng cao chất lượng 

giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học. 

- Xây dựng và thực hiện chế độ chính sách ưu tiên học văn hóa đối với học 

sinh là VĐV thể thao của thành phố. 

10. Đề nghị Sở Y tế (đã có công văn số 5301/SYT-TDHC ngày 22/9/2025 

về viêc tham gia ý kiến dự thảo Đề án) 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng các cơ 

sở sự nghiệp về y học thể thao, Trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe cho huấn luyện 

viên, VĐV thể thao của thành phố. 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao thể lực, tầm vóc  

con người Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ đã phê 

duyệt.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác y tế đối với 

các hoạt động thể dục, thể thao tổ chức, đăng cai tổ chức các giải thể thao… 

 11. Đề nghị Sở Tư pháp (đã có công văn số 3361/STP-VP ngày 23/9/2025 

về viêc tham gia ý kiến dự thảo Đề án) 

Thảm định bố cục, nội dung, tính hợp hiến, hợp pháp, hiệu lực của Đề án. 

12. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (100% các xã, 

phường, đặc khu đã cung cấp số liệu theo biểu mẫu của Sở VHTTDL xây dựng ). 

- Rà soát, đánh giá thực trạng, kết quả phát triển phong trào TDTT của địa 

phương giai đoạn 2020 – 2025 theo biểu mẫu của Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch đã xây dựng như: tỉ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên hằng năm, 

số gia đình thể thao, các câu lạc bộ thể thao, các thiết chế TDTT tại địa phương... 

đồng thời phối hợp xây dựng các phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 
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giai đoạn đến 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí xây dựng Đề án: được bố trí từ nguồn chi thường xuyên của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( có dự toán chi tiết kèm theo). 

2. Kinh phí thực hiện Đế án: từ nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và các 

nguồn hợp pháp khác ( có dự toán chi tiết kèm theo).  

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Đề án “Phát triển thể dục, thể thao thành phố 

Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” thay thế Kế hoạch số 

225/KH-SVHTTDL ngày 23/9/2025. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng 

kính đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối 

hợp triển khai xây dựng Đề án, góp phần thực hiện hiệu quả, tiết kiệm, có tính chiến 

lược, toàn diện, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển thể dục, thể thao thành phố đến 

năm 2030, định hướng đến năm 2045 đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Công an TP; 

- Các Sở, ngành liên quan; 

- UBND các phường, xã, đặc khu; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hoàng Mai 
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